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1 F Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12 3 2002 079302006076 W E 2 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

2 F Đỗ Hoàng Hà My 24 6 2001 075301006326 W E 2 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

3 F Nguyễn Thị Mỹ 25 11 2004 070304007702 E 1 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

4 M Bùi Đức Hải 14 02 2002 079202023073 W E P 3 2019 TA 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

5 M Lê Minh Quang 18 01 2003 079203025652 E P 2 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

6 F H Lợi Mlô 05 9 2003 066303008143 W E 2 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

7 F H Thị Mlô 10 02 2003 066303006394 W E 2 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

8 M Lê Nguyễn Minh Duẫn 04 4 2004

07920400403

0 P 1 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

9 M Đoàn Ngọc Khải Hoàng 09 07 2004 048204005350 W P 2 2016 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

10 M Mạc Gia Khang 16 8 2005 052205000174 P 1 2016 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

11 M Trang Nhựt Khánh Nguyên 27 02 2012 074212004950 LV1 1 GS6 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

12 M Phan Huỳnh Minh Nguyên 08 02 2006 079206046146 W E P 3 2019 TA 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

13 F Huỳnh Hoàng Ngân 23-Jan-00 08 2002 079302020150 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

14 M Trần Đỗ Anh Khôi 08 4 2001 079201012989 W E 2 2016 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

15 M Lê Văn Hải Ninh 14 05 2004 056204013281 E P 2 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

16 M Phạm Bá Tùng 05 4 2005 092205014510 E 1 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

17 F Nguyễn Thị Phương Tuyền 24 08 2001 075301003053 W 1 2016 TA 19/10/2024 15:00 104-Nhà C6

18 F Phạm Kim Ngân 07 12 2001 072301006298 W E P 3 2019 TA 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

19 F Vi Thị Vân Anh 06 12 2003 038303008925 W E 2 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

20 F Lê Thị Minh Châu 05 06 2004 082304005973 W E 2 2019 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

21 F Đặng Thị Mỹ Hòa 14 6 2003 079303012999 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6
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22 M Mai Triển Đạt 19 08 2006 079206008096 E 1 2019 TA 19/10/2024 15:00 104-Nhà C6

23 F Nguyễn Hồng Thơ 30 8 2003 084303002439 W E 2 2016 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

24 F Trần Ngọc Thiên Ân 9-Jan-00 8 2006 092306009580 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

25 M Nguyễn Đức Trí 29-Jan-00 11 2006 079206006934 E P 2 2016 TA 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

26 M Lưu Đức Trí 9-Jan-00 5 2005 092205003086 W 1 2016 TV 19/10/2024 15:00 104-Nhà C6

27 F Diệp Thanh Thảo 30-Jan-00 1 2006 049306000007 W E 2 2016 TV 19/10/2024 13:30 104-Nhà C6

28 M Nguyễn Trần Nhật Trung 1-Jan-00 7 2005 048205000255 W 1 2016 TA 19/10/2024 15:00 104-Nhà C6

29 F Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 15 11 2001 068301010754 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

30 M Thiềm Thanh Liêm 20 5 2000 095200005478 P 1 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

31 M Lê Văn Như Vinh 15 10 1989 054089008622 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

32 F Huỳnh Thị Ngọc Lan Anh 6 6 1998 079198007090 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

33 M Dương Nguyên Bảo 17 6 1999 091099003874 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

34 F Hồ Thị Thu Hằng 3 11 2001 045301006198 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

35 M Dương Hoàng Nam 10 7 1997 079097019280 W E P 3 2016 TA 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

36 M Ngô Minh Tùng 7 7 1988 083088001322 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

37 M Nguyễn Anh Tuấn 3 8 1989 079089005701 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

38 F Nguyễn Lê Nữ Trưng 7 1 1981 051181020052 E 1 2016 TV 19/10/2024 9:30 104-Nhà C6

39 F Trần Thị Thanh Diễm 15 12 1973 079173031895 E 1 2016 TV 19/10/2024 9:30 104-Nhà C6

40 F Nguyễn Thị Việt Hà 30 4 2001 042301012053 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

41 F Hồ Phạm Minh Vi 26 3 1987 079187030798 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

42 M Nguyễn Hoàng Nguyên 27 11 1999 079099002238 W E P 3 2016 TV 19/10/2024 8:00 104-Nhà C6

43 F Thạch Thị Minatha 21 10 1990 084190013672 W 1 2016 TV 19/10/2024 11:00 104-Nhà C6
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Ghi chú/Note:
Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 GS4

E: Excel 13: 2013 GS5

PP: Power Point 16: 2016 Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert

Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác và phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc.

The information included in this list must be completely accurate and must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working day.


